DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực Lao động-Tiền lương. 
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Nghị định
	05/2015/NĐ-CP

Ngày 12/01/2015
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
	01/03/2015
	

	2. 
	Thông tư
	20/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày 26/7/2017
	Ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng
	01/03/2018
	

	3. 
	Thông tư
	22/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày 10/8/2017
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
	 25/09/2017
	

	4. 
	Thông tư
	23/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày 15/8/2017
	Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
	01/10/2017
	

	5. 
	Thông tư
	86/2017/TT-BTC
Ngày 15/8/2017
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
	01/10/2017
	

	6. 
	Thông tư
	03/2017/TT-BVHTTDL

Ngày 15/8/2017
	Quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao
	 01/10/2017
	

	7. 
	Thông tư
	24/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày 21/8/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 
	15/10/2017
	

	8. 
	Thông tư
	207/2017/TT-BQP

Ngày 23/8/2017
	Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng
	10/10/2017
	

	9. 
	Thông tư
	26/2017/TT-BLĐTBXH

20/9/2017
	Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
	01/12/2017
	

	10. 
	Thông tư
	27/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày 21/9/2017
	Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
	05/11/2017
	

	11. 
	Thông tư
	97/2017/TT-BTC

Ngày 27/9/2017
	Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CPngày 13/6/2016 của Chính phủ
	20/10/2017
	

	12. 
	Thông tư
	242/2017/TT-BQP
Ngày 05/10/2017
	Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
	20/11/2017
	

	13. 
	Thông tư
	110/2017/TT-BTC

Ngày 20/10/2017
	Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
	11/12/2017
	

	14. 
	Nghị định
	141/2017/NĐ-CP
 Ngày 07/12/2017
	Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
	25/01/2018
	

	15. 
	Thông tư
	28/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày 15/12/2017
	Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	01/02/2018
	

	16. 
	Thông tư
	29/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày 15/12/2017
	Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
	29/01/2018
	

	17. 
	Thông tư
	32/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày 29/12/2017
	Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
	15/02/2018
	

	18. 
	Thông tư
	34/2017/TT-BLĐTBXH

 Ngày 29/12/2017
	Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp
	12/02/2018
	

	19. 
	Thông tư
	35/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày 29/12/2017
	Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	12/02/2018
	

	20. 
	Thông tư
	36/2017/TT-BLĐTBXH

Ngày 29/12/2017
	Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	12/02/2018
	

	21. 
	Thông tư
	37/2017/TT-BLĐTBXH
29/12/2017
	Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu
	12/02/2018
	

	22. 
	Thông tư
	38/2017/TT-BLĐTBXH

Ngày 29/12/2017
	Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp
	12/02/2018
	

	23. 
	Thông tư
	31/2017/TT-BNNPTNT

Ngày 29/12/2017
	Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai
	20/02/2018
	

	24. 
	Thông tư
	51/2017/TT-BGTVT

Ngày 29/12/2017
	Quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển
	01/03/2018
	

	25. 
	Thông tư
	01/2018/TT-BLĐTBXH
27/02/2018
	Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
	12/04/2018
	

	26. 
	Nghị định
	24/2018/NĐ-CP
Ngày 27/02/2018
	Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
	15/04/2018
	

	27. 
	Nghị định
	49/2018/NĐ-CP

Ngày 30/03/2018
	Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	15/05/2018
	

	28. 
	Thông tư
	12/2018/TT-BYT

Ngày 04/05/2018
	Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
	01/07/2018
	

	29. 
	Nghị định
	 72/2018/NĐ-CP

Ngày 15/05/2018
	Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
	01/07/2018
	

	30. 
	Thông tư
	06/2018/TT-BNV
Ngày 31/05/2018
	Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
	15/07/2018
	

	31. 
	Nghị định
	 88/2018/NĐ-CP
Ngày 15/06/2018
	Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
	01/07/2018
	

	32. 
	Thông tư
	04/2018/TT-BLĐTBXH
Ngày 22/06/2018
	Sửa đổi một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	15/08/2018
	

	33. 
	Thông tư
	08/2018/TT-BNV

Ngày 28/06/2018
	Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
	15/08/2018
	

	34. 
	Thông tư
	88/2018/TT-BQP

Ngày 28/06/2018
	Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
	12/08/2018
	

	35. 
	Thông tư
	05/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày 29/06/2018
	Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
	15/08/2018
	

	36. 
	Thông tư
	06/2018/TT-BLĐTBXH 

Ngày 01/08/2018
	Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3
	15/09/2018
	

	37. 
	Thông tư
	07/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày 01/08/2018
	Hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
	15/09/2018
	

	38. 
	Thông tư
	08/2018/TT-BLĐTBXH 

Ngày 14/08/2018
	Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành máy thi công nền; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng; Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo quản thủy sản; Quản trị mạng máy tính; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas
	01/10/2018
	

	39. 
	Thông tư
	138/2018/TT-BQP

Ngày 28/08/2018
	Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
	14/10/2018
	

	40. 
	Nghị định
	121/2018/NĐ-CP 

Ngày 13/09/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CPngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
	 01/11/2018
	

	41. 
	Thông tư 
	15/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày 12/10/2018
	 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
	01/03/2019
	

	42. 
	Thông tư 
	16/2018/TT-BLĐTBXH 

Ngày 12/10/2018
	Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
	01/12/2018
	

	43. 
	Nghị định
	143/2018/NĐ-CP 

Ngày 15/10/2018
	Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	01/12/2018
	

	44. 
	Thông tư
	17/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày 17/10/2018
	Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp
	01/01/2019
	

	45. 
	Nghị định
	148/2018/NĐ-CP

Ngày 24/10/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CPngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
	15/12/2018
	

	46. 
	Nghị định
	149/2018/NĐ-CP

Ngày 07/11/2018
	Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
	01/01/2019
	

	47. 
	Nghị định
	152/2018/NĐ-CP

Ngày 07/11/2018
	Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
	 24/12/2018
	

	48. 
	Nghị định
	153/2018/NĐ-CP 

Ngày 07/11/2018
	Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
	24/12/2018
	

	49. 
	Thông tư
	20/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày 26/11/2018
	Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính
	01/01/2019
	

	50. 
	Nghị định
	161/2018/NĐ-CP

Ngày 29/11/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
	15/01/2019
	


Tổng cộng: 50 văn bản
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